	TRƯỜNG THPT KẺ SẶT
NHÓM: LỊCH SỬ
	MA TRẬN, BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I 
NĂM HỌC 2025 – 2026
MÔN LỊCH SỬ LỚP 10



I. MA TRẬN
	TT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ
% điểm

	
	
	
	TNKQ nhiều lựa chọn
	TNKQ đúng sai
	Tự luận
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	

	1
	LỊCH SỬ VÀ SỬ HỌC
	Tri thức lịch sử và cuộc sống
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

2
	

VAI TRÒ CỦA SỬ HỌC
	Sử học với công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá và di sản thiên nhiên và phát triển du lịch
	

1
	
	
	


	


	


	

	
	
	
	
	
	

	



3
	MỘT SỐ NỀN VĂN MINH THẾ GIỚI THỜI KÌ CỔ - TRUNG ĐẠI
	Khái niệm văn minh. Một số nền văn minh phương Đông thời kì cổ - trung đại
	3
	2
	
	1(a)
	1(b)
	2(c,d)

	
	1
	1
	
	
	
	

	


4
	CÁC CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP TRONG LỊCH SỬ THẾ GIỚI
	Cách mạng công nghiệp thời cận đại
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cách mạng công nghiệp thời kì hiện đại
	1
	1
	
	1(a)
	1(b)
	2(c,d)

	
	
	
	
	
	
	

	


5 
	VĂN MINH ĐÔNG NAM Á
	Hành trình phát triển và thành tựu của văn minh Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại
	1
	1
	
	2(a)
	2(b)
	4(c,d)

	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số câu
	8
	4
	
	4 (a)
	4(b)
	8(c,d)
	
	1
	1
	
	
	
	

	Tổng số điểm
	2,0
	1,0
	
	1,0
	1,0
	2,0
	
	2,0
	1,0
	3,0
	4,0
	3,0
	10

	Tỉ lệ %
	70 
	30
	30
	40
	30
	100



II. BẢN ĐẶC TẢ
	TT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Yêu cầu cần đạt
(Đã được tách ra theo các mức độ)
	Số lượng câu hỏi ở các mức độ

	
	
	
	
	Trắc nghiệm
	Tự luận

	
	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng-Sai
	

	1
	LỊCH SỬ VÀ SỬ HỌC
	Tri thức lịch sử và cuộc sống
	Nhận biết
– Biết cách sưu tầm, thu thập, xử lí thông tin, sử liệu để học tập, khám phá lịch sử. (NLTH)
	1
	
	

	2
	VAI TRÒ CỦA SỬ HỌC
	Sử học với công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá và di sản thiên nhiên và phát triển du lịch
	Nhận biết
– Nêu được mối quan hệ giữa sử học với công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá và di sản thiên nhiên. (NLTH)
	1
	
	

	3
	MỘT SỐ NỀN VĂN MINH THẾ GIỚI THỜI KÌ CỔ - TRUNG ĐẠI
	Khái niệm văn minh. Một số nền văn minh phương Đông thời kì cổ - trung đại
	Nhận biết
– Biết cách sưu tầm và sử dụng tư liệu lịch sử để tìm hiểu về các nền văn minh cổ đại phương Đông.
– Nêu được thành tựu tiêu biểu và ý nghĩa của văn minh Ai Cập về chữ viết, khoa học tự nhiên, kiến trúc, điêu khắc.
– Nêu được thành tựu tiêu biểu và ý nghĩa của văn minh Trung Hoa về chữ viết, văn học nghệ thuật, sử học, khoa học tự nhiên, y học, thiên văn học, lịch pháp, tư tưởng, tôn giáo.
– Nêu được những thành tựu tiêu biểu và ý nghĩa của văn minh Ấn Độ về chữ viết, văn học nghệ thuật, khoa học tự nhiên, tư tưởng, tôn giáo. (NLTH)
	5
	1(a), 1(b), 2(c,d)
	2

	


4
	


CÁC CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP TRONG LỊCH SỬ THẾ GIỚI
	Cách mạng công nghiệp thời cận đại
	Nhận biết
– Biết cách sưu tầm và sử dụng một số tư liệu để tìm hiểu về các cuộc cách mạng công nghiệp.
– Nêu được thành tựu cơ bản của Cách mạng công n ghiệp lần thứ nhất.
- Nêu được những thành tựu cơ bản của Cách mạng công nghiệp lần thứ hai.
– Nêu được ý nghĩa của Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất và lần thứ hai về kinh tế, xã hội, văn hoá.(NLTH)
	1
	
	

	
	
	



Cách mạng công nghiệp thời hiện đại
	Nhận biết
– Nêu được những thành tựu cơ bản của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ ba.
– Nêu được những thành tựu cơ bản của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
– Nêu được ý nghĩa của Cách mạng công nghiệp lần thứ ba và lần thứ tư về kinh tế, xã hội, văn hoá.(NLTH)
	1
	1(a)
	

	
	
	
	Thông hiểu
Giải thích được ý nghĩa, tác động của cuộc cách mạng khoa học lần ba và thứ tư
	1
	1(b)
	

	
	
	
	Vận dụng
– Có thái độ trân trọng những thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp đối với sự phát triển của lịch sử. 
– Vận dụng được những hiểu biết về tác động hai mặt của Cách mạng công nghiệp lần thứ ba và lần thứ tư để tuân thủ những quy định của pháp luật trong cách thức giao tiếp trên Internet, mạng xã hội. (NLVD)
	
	
	2(c,d)

	5
	VĂN MINH ĐÔNG NAM Á
	Hành trình phát triển và thành tựu của văn minh Đông Nam Á thời cổ - trung đại

	Nhận biết
– Biết cách sưu tầm và sử dụng một số tư liệu để tìm hiểu về lịch sử văn minh Đông Nam Á.
– Trình bày được các thời kì phát triển của văn minh Đông Nam Á.
– Nêu được một số thành tựu tiêu biểu của văn minh Đông Nam Á về tôn giáo và tín ngưỡng, văn tự và văn học, kiến trúc và điêu khắc. 
(NLTH)
	1
	2(a)
	

	
	
	
	Thông hiểu
- Hiểu được sự phong phú, đa dạng trong thống nhất của văn minh Đông Nam Á.
- Giá trị những thành tựu văn minh Đông Nam Á thời cổ - trung đại đối với cư dân Đông Nam Á và thế giới.
	1
	2(b)
	

	
	
	
	Vận dụng 
– Biết trân trọng giá trị trường tồn của các di sản văn minh Đông Nam Á, tham gia bảo tồn các di sản văn minh Đông Nam Á nói chung và ở Việt Nam nói riêng. (NLVD)
	
	2(c,d)
	

	
	
	
	
	
	
	

	Số câu
	12
	4(a,b,c,d)
	2

	Tỉ lệ%
	30
	40
	30

	[bookmark: _GoBack]Số điểm
	3,0
	4,0
	3,0



